
Tuần 18 (Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026)             Lớp 4A2 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

05/01 

Sáng 

1 51 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: CĐ: Biết ơn người thân. BGĐT 

2 119 Tiếng Việt Ôn tập tiết 1   BGĐT, BN 

3 85 Toán Ôn tập hình học (Tiết 3) BGĐT, BN 

4 68 Tiếng Anh End-of-semester review  

Chiều 

5 120 Tiếng Việt Ôn tập tiết 2  BGĐT, BN 

6 34 LS & ĐL Bài 15: Thiên nhiên vùng DH miền Trung (Tiết 1) BGĐT, BĐ 

7 18 Mĩ thuật Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên ( Tiết 2)  

Ba 

06/01 

Sáng 

1 121 Tiếng Việt Ôn tập tiết 3   BGĐT, BN 

2 35 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 7)  

3 69 Tiếng Anh End-of-semester test  

4 86 Toán Ôn tập đo lường (Tiết 1) BGĐT, BN 

Chiều 

5 34 Khoa học 

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1) 

KNS: Tuyên truyền các phương pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trong trồng trọt và chăn nuôi 

*PTTNTT do con vật. Liên hệ: Phòng tránh TNTT 

khi chăm sóc vật nuôi 

BGĐT, BN 

6 18 Đạo đức Bảo vệ của công (Tiết 1) BGĐT, BN 

7  Bổ trợ KT Tiếng Việt: Viết:Viết thư : Dạy bù thứ Năm 1/1 BGĐT, BN 

Tư 

07/01 

Sáng 

1 122 Tiếng Việt Ôn tập tiết 4   BGĐT, BN 

2 123 Tiếng Việt Ôn tập tiết 5   BGĐT, BN 

3 87 Toán  Ôn tập đo lường (Tiết 2) BGĐT, BN 

4 52 HĐTN Chủ đề: Đồng hành bên nhau. BGĐT, BN 

Chiều 

5 36 GDTC Kiểm tra bật xa  

6 35 TALK Unit 6 Part 2  

7 18 Tin học Bài 16: Sao chép, di  chuyển, xoá văn bản  

 Năm 

08/01 

Sáng 

1 124 Tiếng Việt Kiểm tra Đọc (tiết 6) BGĐT, BN 

2 70 Tiếng Anh End-of-semester test – Correction  

3 88 Toán Bài 37: Ôn tập chung (Tiết 1) BGĐT, BN 

4 35 Khoa học Ôn tập đánh giá HKI BGĐT, BN, 

Chiều 

5 36 TALK Unit 6 Part 2  

6 18 Âm nhạc Kiểm tra đánh giá cuối học kì I BGĐT 

7 18 Công nghệ Ôn tập kiểm tra cuối học kì I BGĐT 

Sáu 

09/01 

Sáng 

1 17 Toán - TA Types of lines (Các loại đường thẳng)  

2 125 Tiếng Việt Kiểm tra Đọc hiểu – viết (Tiết 7) 
BGĐT, 

Phiếu 

3 89 Toán Bài 37: Ôn tập chung (Tiết 2) BGĐT, BN 

4 71 Tiếng Anh Unit 7: Jobs - Lesson 1  

Chiều 

5 35 LS & ĐL Bài 15: Thiên nhiên vùng DH miền Trung (Tiết 2) BGĐT, BN 

6 53 HĐTN 
Chủ đề: Ngày cuối tuần yêu thương 

* TL Bác Hồ: Bác Hồ thăm xóm núi. 
BGĐT, BN 

7 17 KNS Những phẩm chất của em ( Tiết 1) BGĐT 

 Sáng 1 18 Toán - TA 
Multiplication with natural numbers (Phép nhân 

với số tự nhiên 
 



Bảy 

10/01 

2 126 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT, BN 

3 90 Toán Bài 37: Ôn tập chung (Tiết 3) BGĐT, BN 

4 72 Tiếng Anh Unit 7: Jobs - Lesson 1  

Chiều 

5 36 LS & ĐL 

Bài 15: Thiên nhiên vùng DH miền Trung (Tiết 3) 

Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập: 

Hình 4. Bờ biển đảo cù Lao Chàm trước tỉnh 

Quảng Nam -nay thành phố Đà Nẵng) 

- Hình 6. Cánh đồng khô hạn do thiếu nước trước 

tỉnh Ninh Thuận - nay tỉnh Khánh Hòa  

- Hình 7. Trồng rừng chắn cát bay  trước tỉnh 

Quảng Bình- nay tỉnh Quảng Trị. 

BGĐT, BN 

6 54 HĐTN 
Những khoảnh khắc hạnh phúc. 

* TL Bác Hồ: Sự ra đời của hai bài thơ 
BGĐT, BN 

7 18 KNS Những phẩm chất của em ( Tiết 2) BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 29 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 29 

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

 

Ngày  25  tháng  12  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 


